
Biểu 1.5 
Diện tích các khu vực sử dụng đất cần quản lý nghiêm ngặt trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/3/2025 của HĐND huyện Thăng Bình)
 Đơn vị tính: ha 

Phân theo đơn vị hành chính cấp xã

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích

Thị 
trấn Hà 

Lam

Bình 
Dương

Bình 
Giang

Bình 
Nguyên

Bình 
Phục

Bình 
Triều

Bình 
Đào

Bình 
Minh

Bình 
Lãnh

Bình 
Trị

Bình 
Định

Bình 
Quý

Bình 
Phú Bình Tú Bình 

Sa
Bình 
Hải

Bình 
Quế

Bình 
An

Bình 
Trung

Bình 
Nam

(1) (2) (3) (4)=(5)+ 
...(24) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

 Tổng  12.907,70 397,52 286,68 414,26 223,64 429,97 363,38 599,58 407,49 675,26 656,74 683,17 740,70 1.660,26 1.060,46 771,47 450,48 554,47 915,22 940,36 676,59

1 Đất trồng lúa LUA 9.662,14 397,52 99,02 414,26 223,64 393,72 168,53 340,74  398,05 378,17 683,17 740,70 1.137,75 1.003,44 380,85 216,52 531,32 915,22 907,59 331,93

2 Đất rừng đặc dụng RDD                      

3 Đất rừng phòng hộ RPH 3.118,76  187,66   36,25 194,85 258,84 407,49 265,26 277,66   431,72 57,02 390,62 233,96   32,77 344,66

4 Đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên RSN 126,80         11,95 0,91   90,79    23,15    
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